
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI     
SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:               /SCT-QLCN
V/v: Thông báo kết quả họp Hội đồng 
thẩm định cấp Thành phố xét tặng danh 
hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân 
Ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày           tháng        năm 2025

Kính gửi:   - Văn phòng UBND Thành phố;
- Báo Hà Nội Mới.

Căn cứ Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ 
công mỹ nghệ; Quyết định số 355/QĐ-BCT ngày 10/02/2025 của Bộ Công Thương về việc 
Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “ Nghệ nhân Ưu tú” trong 
lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 6; Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 
của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu  “Nghệ 
nhân Nhân dân”, “ Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2025 và Tổ 
thư ký giúp việc Hội đồng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) và kết quả phiên họp toàn thể Hội 
đồng ngày 17/12/2025 do Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 
Chủ tịch Hội đồng chủ trì để xem xét, bỏ phiếu bầu xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, 
Nghệ nhân ưu tú năm 2025, Sở Công Thương có văn bản số 8167/SCT-QLCN ngày 
22/12/2025 về việc thông báo kết quả họp Hội đồng thẩm định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân 
Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ năm 2025.

Tuy nhiên, do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản số 8167/SCT-QLCN ngày 
22/12/2025, Sở Công Thương - cơ quan thường trực Hội đồng đính chính và đề nghị:

1. Văn phòng UBND Thành phố chỉ đạo Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công 
nghệ số thành phố Hà Nội đăng danh sách, kết quả họp Hội đồng đối với các cá nhân có hồ 
sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ 
năm 2025.

2. Báo Hà Nội Mới đăng danh sách, kết quả họp Hội đồng đối với các cá nhân có hồ 
sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ 
năm 2025.

(có danh sách và kết quả họp Hội đồng kèm theo)

Văn bản này thay thế văn bản số 8167/SCT-QLCN ngày 22/12/2025 của Sở Công Thương.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:    
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);                                                            
- Trung tâm TT-DL & CNS (để đăng tải);
- Lưu: VT, QLCN (02b).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kiều Oanh
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DANH SÁCH, KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN CÓ HỒ SƠ 
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN

STT Họ và tên Nghề thủ công
mỹ nghệ nắm giữ

Số phiếu 
đồng ý Tỷ lệ %

1 Phan Thị Thuận Dệt lụa 11/11 100%

2 Lê Văn Vòng Dát vàng bạc quỳ; sơn son 
thếp vàng, bạc

11/11 100%

3 Lê Bá Chung Dát vàng bạc quỳ; sơn son 
thếp vàng, bạc

11/11 100%

4 Nguyễn Mạnh Hùng Cắm hoa nghệ thuật 11/11 100%
5 Vũ Mạnh Hải Mỹ nghệ kim hoàn 11/11 100%
6 Nguyễn Đức Khoa Thêu tay truyền thống 09/11 81,82%
7 Trần Đức Tân Gốm sứ 11/11 100%

8 Trần Xuân Triều 
(tức Trần Nam Tước)

Gốm sứ 11/11 100%

9 Ngô Quý Sơn Gốm sứ 11/11 100%
10 Phạm Hồng Vinh Điêu khắc kính nghệ thuật 11/11 100%
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DANH SÁCH, KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN CÓ 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN ƯU TÚ

STT Họ và tên Nghề thủ công mỹ nghệ 
nắm giữ

Số phiếu 
đồng ý Tỷ lệ %

1 Nguyễn Văn Hiệp Dát vàng bạc quỳ; sơn son 
thếp vàng, bạc 11/11 100%

2 Đỗ Đình Thường Nhà gỗ cổ truyền thống 11/11 100%
3 Bùi Thị Hải Hà Điêu khắc kính nghệ thuật 11/11 100%
4 Nguyễn Văn Sơn Mây tre giang đan 11/11 100%
5 Quách Phan Tuấn Anh Kim hoàn đậu bạc 11/11 100%
6 Bùi Bạch Đằng Điêu khắc kính nghệ thuật 10/11 90,91%
7 Nguyễn Đình Huy Thợ ngõa truyền thống 0/11 0%
8 Hoàng Doãn Hòa Mộc chạm khắc 11/11 100%

9 Nguyễn Văn Bình Đắp phù điêu truyền thống 
(nề ngõa)

10/11 90,91%

10 Nguyễn Khắc Tiến Nhà gỗ cổ 11/11 100%
11 Bùi Thị Thanh Hải Điêu khắc kính nghệ thuật 0/11 0%
12 Cao Văn Chiến Điêu khắc đá mỹ nghệ 11/11 100%
13 Hà Văn Long Gốm sứ 11/11 100%
14 Nguyễn Danh Tú Gốm sứ 11/11 100%
15 Nguyễn Thanh Bình Gốm sứ 11/11 100%
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